
Phần III 

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG 

 

TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

1 H1-01-01-01 

Về việc phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện Chiến lược phát triển giáo dục 

Quận 8 từ nay đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045. 

Quyết định 6202/QD-UBND; ngày 

12/12/2024 
Ủy ban Nhân dân Quận 8  

2 H1-01-01-02 

Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020-

2024 
Năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 Chi bộ  

Báo cáo Nghị quyết chi bộ 2020 - 

2024 
Năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 Chi bộ  

3 H1-01-02-01 
Biên bản kiểm tra trung tâm học tập 

cộng đồng 16 phường 
Năm 2020; 2021; 2022;2023;2024 

Ủy ban Nhân dân Quận 8 
 

4 H1-01-02-02 

Báo cáo công tác chống mù chữ, phổ 

cập giáo dục và công tác Trung tâm 

học tập cộng đồng 

Năm 2020; 2021; 2022;2023;2024 

Ủy ban Nhân dân Quận 8 

 

Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập 

giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng 

xã hội học tập 

Năm 2020; 2021; 2022;2023;2024 

Ủy ban Nhân dân Quận 8 

 

Bảng tổng hợp số liệu điều tra nhu 

cầu học tập và đời sống 
Năm 2020; 2021; 2022;2023;2024 

Trung tâm học tập cộng 

đồng 16 phường 
 

5 H1-01-02-03 
Kế hoạch của UBND Quận 8 về việc 

tổ chức “Tuần lễ học tập suốt đời”. 
Năm 2020; 2021; 2022;2023;2024 Ủy ban Nhân dân Quận 8  
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Hình ảnh tuyên truyền “Tuần lễ học 

tập suốt đời” 
Năm 2020 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

Tuyên truyền trên website “Tuần lễ 

học tập suốt đời” 
Năm 2020, 2023, 2024 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

Kế hoạch tuyên truyền “Tuần lễ học 

tập suốt đời” 
Năm 2024 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

6 H1-01-03-01 Kế hoạch năm học 

Kế hoạch số 51/KH-GDNN-GDTX ngày 

10 tháng 9 năm 2019 

Kế hoạch số 105/KH-GDNN-GDTX 

ngày 22 tháng 9 năm 2020 

Kế hoạch số 94/KH-GDNN-GDTX ngày 

15 tháng 9 năm 2022 

Kế hoạch số 151/KH-GDNN-GDTX 

ngày 10 tháng 10 năm 2023 

Kế hoạch số 237/KH-GDNN-GDTX 

ngày 15 tháng 10 năm 2024 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

7 H1-01-03-02 
Nghị quyết Hội nghị Cán bộ Công 

chức 

Nghị quyết năm học 2021-2022 ngày 26 

tháng 11 năm 2021 

Nghị quyết năm học 2022-2023 ngày 09 

tháng 11 năm 2022 

Nghị quyết năm học 2023-2024 ngày 17 

tháng 11 năm 2023 

Nghị quyết năm học 2024-2025 ngày 25 

tháng 10 năm 2024 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

8 H1-01-03-03 Lịch công tác tuần 
Lịch công tác năm học: 2022-2023 

Lịch công tác năm học: 2023-2024 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
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9 H1-01-03-04 Phân công chuyên môn năm học 

Bảng phân công chuyên môn năm học 

2019 – 2020 

Bảng phân công chuyên môn năm học 

2020 – 2021 

Danh sách phân công chuyên môn Học 

kì I,II năm học 2020-2021 

Phân công chuyên môn Học kì II năm 

học 2021-2022 (từ ngày 14/02/2022) 

Phân công chuyên môn Học kì II năm 

học 2021-2022 (từ ngày 21/02/2022) 

Bảng phân công chuyên môn năm học 

2022 – 2023 

Phân công chuyên môn Học kì I,II năm 

học 2022-2023 

Phân công chuyên môn Học kì II năm 

học 2023-2024 

 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

10 H1-01-03-05 Kế hoạch bồi dưỡng học viên giỏi 

Kế hoạch số 60/KH- GDTX ngày 28 

tháng 9 năm 2019 

Kế hoạch số 116/KH-GDNN-GDTX 

ngày 14 tháng 9 năm 2020 

Kế hoạch số 116/KH-GDNN-GDTX 

ngày 08 tháng 10 năm 2021 

Kế hoạch số 136/KH-GDNN-GDTX 

ngày 25 tháng 9 năm 2023 

Kế hoạch số 214/KH-GDNN-GDTX 

ngày 24 tháng 9 năm 2024 

 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
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11 H1-01-03-06 
Quyết định coi kiểm tra, sao, in, 

chấm và trả bài kiểm tra. 

Quyết định số 29/QĐ-GDNN-GDTX 

ngày 15 tháng 10 năm 2020 

Quyết định số 30/QĐ-GDNN-GDTX 

ngày 10 tháng 11 năm 2020 

Quyết định số 34/QĐ-GDNN-GDTX 

ngày 28 tháng 12 năm 2020 

Quyết định số 33/QĐ-GDNN-GDTX 

ngày 18 tháng 11 năm 2020 

Quyết định số 26/QĐ-GDNN-GDTX 

ngày 05 tháng 9 năm 2022 

Quyết định số 29/QĐ-GDNN-GDTX 

ngày 30 tháng 6 năm 2023 

Quyết định số 27/QĐ-GDNN-GDTX 

ngày 05 tháng 6 năm 2023 

Quyết định số 22/QĐ-GDNN-GDTX 

ngày 16 tháng 5 năm 2023 

Quyết định số 19/QĐ-GDNN-GDTX 

ngày 24 tháng 4 năm 2023 

Quyết định số 31/QĐ-GDNN-GDTX 

ngày 06 tháng 7 năm 2023 

Quyết định số 30/QĐ-GDNN-GDTX 

ngày 06 tháng 7 năm 2023 

Quyết định số 69/QĐ-GDNN-GDTX 

ngày 29 tháng 11 năm 2023 

Quyết định số 72/QĐ-GDNN-GDTX 

ngày 12 tháng 12 năm 2023 

Quyết định số 71/QĐ-GDNN-GDTX 

ngày 12 tháng 12 năm 2023 

Quyết định số 01/QĐ-GDNN-GDTX 

ngày 02 tháng 01 năm 2024 

 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
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Quyết định số 34/QĐ-GDNN-GDTX 

ngày 18 tháng 6 năm 2024 

Quyết định số 23/QĐ-GDNN-GDTX 

ngày 26 tháng 4 năm 2024 

12 H1-01-03-07 
Sổ họp Tổ giáo dục thường xuyên 

(tổ chuyên môn, tổ văn phòng) 
Năm học 2022-2023; 2023-2024 

Tổ GDTX 

Tổ VP 
 

13 H1-01-03-08 Thông tư 01/2023/TT-BGD 

Công văn số 930/PNV về việc có ý kiến về 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung 

tâm GDNN-GDTX Quận 8 

Công văn số 1329/TCKH-NS về việc ý 

kiến dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trung tâm GDNN-GDTX Quận 8 

Phòng Nội vụ Quận 8 

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch Quận 8 

 

14 H1-01-03-09 

Phân phối chương trình giáo dục 

thường xuyên cấp Trung học phổ 

thông 

Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT 

ngày 07 tháng 11 năm 2006 về Ban hành 

chương trình giáo dục thường xuyên cấp 

trung học phổ thông 

Bộ Giáo dục và Đào tạo  

15 H1-01-03-10 Hồ sơ kiểm tra nội bộ Năm 2023 - 2024 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

16 H1-01-03-11 Kế hoạch ôn tập chuyên đề 

Kế hoạch số 49/KH ngày 24 tháng 09 

năm 2019 

Kế hoạch số 20/KH-GDNN-GDTX ngày 

08 tháng 02 năm 2022 

Kế hoạch số 95/ KH-GDNN-GDTX 

ngày 08 tháng 9 năm 2022 

Kế hoạch số 159/ KH-GDNN-GDTX 

ngày 27 tháng 10 năm 2023 

Kế hoạch số 06/ KH-GDNN-GDTX 

ngày 10 tháng 01 năm 2024 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
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17 H1-01-03-12 Sổ theo dõi các văn bản đi, đến Năm học 2019;2020;2021;2022;2023 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

18 H1-01-04-01 Đề án vị trí việc làm 
Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 

07/02/2024  
Ủy ban Nhân dân Quận 8  

19 H1-01-04-02 Hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên Năm 2019-2024 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

20 H1-01-04-03 
Hồ sơ học viên, sổ đăng bộ, sổ cấp 

phát văn bằng chứng chỉ 
Năm 2019-2024 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

21 H1-01-04-04 Ban hành nội quy cơ quan 

QĐ số 06/QĐ-GDNN-GDTX; ngày 

3/2/2023 

QĐ số 54/QĐ-GDNN-GDTX; ngày 

27/9/2023 

 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

22 H1-01-04-05 
Thành lập hội đồng thi đua khen 

thưởng 

QĐ số 22/QĐ GDNN-GDTX ngày 

28/2/2019 

QĐ số 25/QĐ GDNN-GDTX ngày 

28/2/2020 

QĐ số 29/QĐ GDNN-GDTX ngày 

28/2/2021 

QĐ số 27/QĐ GDNN-GDTX ngày 

05/09/2022 

QĐ số 07/QĐ GDNN-GDTX ngày 

21/2/2023 

 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

23 H1-01-04-06 

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 

2019 – 2020 

Kế hoạch số 58/KH-GDNN-GDTX ngày 

10 tháng 09 năm 2019 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 Danh sách, hình ảnh giáo viên tham 

gia tập huấn các lớp đào tạo bồi 

dưỡng 

 

Năm 2023; 2024 
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24 H1-01-04-07 
Kế hoạch tập huấn hè cho giáo viên 

năm 2021, 2022, 2023, 2024 

Kế hoạch số 1237/KH-SGDĐT ngày 28 

tháng 4 năm 2021 

Kế hoạch số 1296/KH-SGDĐT ngày 28 

tháng 4 năm 2022 

Số 3300 /KH-SGDĐT ngày 26 tháng 6 

năm 2023 

Số 4726 /KH-SGDĐT ngày 02 tháng 08 

năm 2024 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Hồ Chí Minh 
 

25 H1-01-04-08 Hồ sơ đánh giá viên chức Năm 2019; 2020; 2021; 2022; 2023 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

26 H1-01-04-09 Danh sách giáo viên thỉnh giảng  Năm học 2023-2024 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

27 H1-01-05-01 
Hệ thống văn bản về quản lý tài 

chính 
 Bộ Tài chính  

28 H1-01-05-02 Quy chế chi tiêu nội bộ Năm 2020-2024 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

29 H1-01-05-03 Quy chế quản lý tài sản công Năm 2018; 2023; 2024 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

30 H1-01-05-04 Quy chế dân chủ, báo cáo dân chủ Năm 2022-2023; 2023-2024 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

31 H1-01-05-05 

Bảng tổng hợp ý kiến đóng góp của 

tập thể cho Quy chế chi tiêu nội bộ 

Hội nghị cán bộ công chức 
Năm học 2021-2022; 2022-2023; 2023-

2024 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 

 

 

 

 

32 H1-01-05-06 Dự toán thu- chi Năm 2019-2023 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

33 H1-01-05-07 
Báo cáo tài chính, báo cáo quyết 

toán 
Năm 2019-2023 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

34 H1-01-05-08 
Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài 

sản 
Năm 2019; 2021; 2022; 2023 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
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35 H1-01-05-09 Sổ tài sản Năm 2019-2023 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

36 H1-01-05-10 Biên bản kiểm kê tài sản Năm 2019-2023 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

37 H1-01-05-11 
Công khai dự toán Ngân sách nhà 

nước 
Năm 2019-2023 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

38 H1-01-05-12 
Công khai quyết toán Ngân sách nhà 

nước 
Năm 2019-2023 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

39 H1-01-05-13 Hồ sơ tự kiểm tra công tác tài chính Năm 2019;2020;2021;2022 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

40 H1-01-06-01 

Nghi quyết quy định mức học phí 

đối với giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông công lập 2019 - 2020 tại 

địa bàn TPHCM 

Số: 25/2018/NQ-HĐND, ngày 

07/12/2018 

Hội Đồng Nhân Dân 

TPHCM 

 

 

Hướng dẫn thu, sử dụng học phí và 

các khoản thu khác năm 2020-2021 

của các cơ sở giáo dục và đào tạo 

trên địa bàn TPHCM 

Số 2772/SGDĐT-KHTC, ngày 

31/8/2020 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

TPHCM 
 

Hướng dẫn thu, sử dụng học phí và 

các khoản thu khác năm 2021-2022 

của các cơ sở giáo dục và đào tạo 

trên địa bàn TPHCM 

Số 2275/SGDĐT-KHTC, ngày 

18/8/2021 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

TPHCM 

 

 

Nghi quyết quy định mức học phí 

đối với giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông công lập từ năm 2022 – 

2023 và các năm học tiếp theo tại địa 

bàn TPHCM theo nghị định 

81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 

năm 2021 của Chính phủ. 

Số 16/2022/NQ-HĐND, ngày 

11/10/2022 

Hội Đồng Nhân Dân 

TPHCM 
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Nghi quyết quy định mức học phí 

đối với giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông công lập từ năm 2023 – 

2024 và các năm học tiếp theo tại địa 

bàn TPHCM 

Số 36/2023/NQ-HĐND, ngày 

08/12/2023 

Hội Đồng Nhân Dân 

TPHCM 

 

 

41 H1-01-06-02 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm 

học 2019-2020 đối với Giáo dục 

thường xuyên 

Số 3920 /BGDĐT-GDTX, ngày 

30/08/2019 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 
 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm 

học 2020-2021 đối với Giáo dục 

thường xuyên 

Số 3828 /BGDĐT-GDTX, ngày 

28/09/2020 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm 

học 2021-2022 đối với Giáo dục 

thường xuyên 

Số 3677 /BGDĐT-GDTX, ngày 

26/8/2021 

Hướng dẫn thực hiện Chương trình 

Giáo dục thường xuyên cấp Trung 

học phổ thông năm học 2022-2023. 

Số 4028 /BGDĐT-GDTX, ngày 

23/08/2022 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm 

học 2023-2024 đối với Giáo dục 

thường xuyên. 

Số 3759 /BGDĐT-GDTX, ngày 

28/7/2023 

42 H1-01-06-03 

Kế hoạch tập huấn chính trị hè năm 

2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý, 

giáo viên các trường học trên địa bàn 

Quận 8 

Số 153-KH/QU, ngày 2/8/2022 Quận Uỷ Quận 8  

Kế hoạch tập huấn chính trị hè năm 

2023 cho đội ngũ cán bộ quản lý, 

giáo viên ngành giáo dục và đào tạo 

trên địa bàn thành phố 

Số 129-KH/BTGTU, ngày 30/6/2023 Ban Tuyên Giáo  
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Kế hoạch tập huấn chính trị hè năm 

2024 cho đội ngũ cán bộ quản lý, 

giáo viên các trường học trên địa bàn 

Quận 8 

Số 354-KH/QU, ngày 9/7/2024 Quận Uỷ Quận 8  

43 H1-01-06-04 

Quyết định ban hành Kế hoạch thời 

gian năm học 2019 – 2020 của giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông và 

giáo dục thường xuyên trên địa bàn 

TPHCM 

Số 2833-QĐ/UBND, ngày 2/7/2019 

Ủy ban Nhân dân 

TPHCM 

 

 

Quyết định ban hành Kế hoạch thời 

gian năm học 2020 – 2021 của giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông và 

giáo dục thường xuyên trên địa bàn 

TPHCM 

Số 2752-QĐ/UBND, ngày 4/8/2020 

Quyết định ban hành Kế hoạch thời 

gian năm học 2021 – 2022 của giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông và 

giáo dục thường xuyên trên địa bàn 

TPHCM 

Số 2999-QĐ/UBND, ngày 18/8/2021 

Quyết định ban hành Kế hoạch thời 

gian năm học 2022 – 2023 của giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông và 

giáo dục thường xuyên trên địa bàn 

TPHCM 

Số 2708-QĐ/UBND, ngày 10/8/2022 

Quyết định ban hành Kế hoạch thời 

gian năm học 2023 – 2024 của giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông và 

giáo dục thường xuyên trên địa bàn 

TPHCM 

 

Số 3260-QĐ/UBND, ngày 5/8/2023 
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44 H1-01-06-05 

Kế hoạch kiểm tra học kì I năm 

 2019 - 2020 

Số 90/KH-GDNN – GDTX, ngày 

25/11/2019 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 

 

 

Kế hoạch kiểm tra học kì II năm 

2019 - 2020 

Số 47/KH-GDNN – GDTX, ngày 

20/05/2019 

Kế hoạch kiểm tra giữa kì I năm 

2020 - 2021 

Số 122/KH-GDNN – GDTX, ngày 

19/10/2020 

Kế hoạch kiểm tra học kì I năm 2020 

- 2021 
Số 136/KH/GDTX, ngày 18/11/2020 

Kế hoạch kiểm tra giữa kì II năm 

2020 - 2021 

Số 122/KH GDNN – GDTX, ngày 

19/10/2020 

Kế hoạch kiểm tra học kì II năm 

2020 - 2021 

Số 34/KH GDNN – GDTX, ngày 

2/4/2021 

Kế hoạch kiểm tra lại 2020 - 2021 
Số 36/KH GDNN – GDTX, ngày 

12/4/2021 

Kế hoạch kiểm tra giữa kì II năm 

2021 - 2022 

Số 31/KH GDNN – GDTX, ngày 

2/3/2022 

Kế hoạch kiểm tra học kì II năm 

2021 - 2022 

Số 49/KH GDNN – GDTX, ngày 

14/4/2022 

Kế hoạch thi lại 2021 - 2022 
Số 63/KH GDNN – GDTX, ngày 

27/5/2022 

Kế hoạch kiểm tra học kì I năm 

2022- 2023 

Số 118/KH GDNN – GDTX, ngày 

30/11/2022 

Kế hoạch kiểm tra giữa kì II năm 

2022 - 2023 

Số 20/KH GDNN – GDTX, ngày 

23/02/2023 

Kế hoạch kiểm tra học kì II năm 

2022 - 2023 

Số 32/KH GDNN – GDTX, ngày 

3/4/2023 

Kế hoạch kiểm tra lại trong kỳ nghỉ 

hè 2022 - 2023 

Số 66/KH GDNN – GDTX, ngày 

5/6/2023 

Kế hoạch kiểm tra giữa kì I năm 

2023 - 2024 

Số 153/KH GDNN – GDTX, ngày 

9/10/2023 



12 

 
Kế hoạch kiểm tra học kì I năm 

 2023 - 2024 
Số 167/KH GDTX, ngày 14/11/2023 

Kế hoạch kiểm tra giữa kì II năm 

2023 - 2024 

Số 34/KH GDNN – GDTX, ngày 

26/02/2024 

Kế hoạch kiểm tra học kì II năm 

2023 - 2024 

Số 62/KH GDNN – GDTX, ngày 

26/3/2024 

Kế hoạch kiểm tra lại 2023 - 2024 
Số 115/KH GDNN – GDTX, ngày 

24/5/2024 

Kế hoạch kiểm tra giữa kì I  

2024 - 2025 

Số 221/KH GDNN – GDTX, ngày 

07/10/2024 

Kế hoạch kiểm tra học kì I năm 

 2024 - 2025 
Số 262/KH GDTX, ngày 19/11/2024 

45 H1-01-06-06 
Hình minh chứng phong trào thi đua 

dạy tốt – học tốt 2023 - 2024 
 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

46 H1-01-06-07 

Bản ký kết giao ước thi đua tập thể 

năm 2021 - 2022 

 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 

 

 
Bản ký kết giao ước thi đua tập thể 

năm 2022 - 2023 

Bản ký kết giao ước thi đua tập thể 

năm 2023 - 2024 

47 H1-01-06-08 

Quyết định khen thưởng học viên 

giỏi, học viên tiên tiến HKI năm 

2020 – 2021 

Số 02/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 

19/1/2021 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 

 

 

Danh sách học viên giỏi, tiên tiến 

HKI 2020 - 2021 
 

Quyết định khen thưởng học viên 

giỏi, học viên tiên tiến năm 2020 – 

2021 

 

Số 26/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 

25/5/2021 
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Danh sách học viên giỏi, tiên tiến 

năm 2020 - 2021 
 

Quyết định khen thưởng học viên 

giỏi, học viên tiên tiến năm 2020 – 

2021 

Số 01/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 

18/1/2021 

Quyết định khen thưởng học viên 

giỏi, học viên tiên tiến năm 2021 – 

2022 

Số 10/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 

20/5/2022 

Quyết định khen thưởng học viên 

giỏi cấp thành phố năm 2021 – 2022 

Số 08/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 

31/3/2022 

Quyết định khen thưởng học viên 

xuất sắc, giỏi, học viên tiên tiến năm 

2022 – 2023 

Số 24/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 

22/5/2023 

Quyết định khen thưởng giáo viên 

bồi dưỡng học viên giỏi cấp thành 

phố 2022 – 2023 

Số 23/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 

22/5/2023 

Quyết định khen thưởng học viên đạt 

thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp 

THPT 2022 – 2023 

Số 43/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 

29/8/2023 

Quyết định khen thưởng học viên 

giỏi, học viên tiên tiến và học viên 

đạt thành tích tốt trong rèn luyện học 

tập học kỳ I năm 2023 – 2024 

Số 03/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 

10/01/2024 

Quyết định khen thưởng học viên 

xuất sắc, học viên giỏi, học viên tiên 

tiến, học viên có tiến bộ trong học 

tập và rèn luyện, tập thể lớp xuất sắc 

năm 2023 – 2024 

Số 30/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 

20/05/2024 

Quyết định khen thưởng học viên đạt 

thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2023 – 2024 

Số 45/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 

12/08/2023 
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Quyết định khen thưởng học viên đạt 

thành tích thủ khoa THPT và tốt 

nghiệp trung cấp nghề năm 2021 – 

2022 

Số 21/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 

29/8/2022 

Danh sách học sinh hộ nghèo học kì 

I năm 2022 – 2023 
 

Quyết định phê duyệt học sinh diện 

hộ nghèo, học sinh diện cận nghèo 

và khuyết tật được miễn, giảm học 

phí HKI năm 2023 – 2024 

Số 06/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 

22/01/2024 

Danh sách học sinh hộ nghèo học kì 

I năm 2023 – 2024 
 

Quyết định phê duyệt học sinh diện 

hộ nghèo và khuyết tật được hỗ trợ 

học phí HKI năm 2023 – 2024 

Số 05/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 

22/01/2024 

Danh sách học sinh hộ nghèo – 

khuyết tật 2023 – 2024 
 

Quyết định phê duyệt học sinh diện 

hộ nghèo và khuyết tật được hỗ trợ 

học phí HKII năm 2023 – 2024 

Số 25/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 

17/05/2024 

Danh sách học sinh hộ nghèo – 

khuyết tật 2023 – 2024 
 

Quyết định phê duyệt học sinh diện 

hộ nghèo, học sinh diện cận nghèo 

và khuyết tật được miễn, giảm học 

phí HKII năm 2023 – 2024 

Số 27/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 

17/05/2024 

Danh sách học sinh hộ nghèo học kì 

II năm 2023 – 2024 
 

Quyết định phê duyệt học sinh dân 

tộc Chăm, Khmer được miễn học phí 

học kỳ I năm 2023 – 2024 

Số 07/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 

22/01/2024 
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Danh sách học sinh Chăm, Khmer 

học kỳ I năm 2023 – 2024 
 

Quyết định phê duyệt học sinh dân 

tộc Chăm, Khmer được miễn học phí 

học kỳ II năm 2023 – 2024 

Số 26/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 

17/05/2024 

Danh sách học sinh Chăm, Khmer 

học kỳ II năm 2023 – 2024 
 

Quyết định phê duyệt học sinh diện 

hộ nghèo, học sinh diện cận nghèo 

và khuyết tật được miễn, giảm học 

phí HKI năm 2023 – 2024 

Số 80/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 

27/12/2024 

Danh sách học viên diện phổ cập 

2019 - 2023 
Năm 2019 - 2023 

48 H1-01-07-01 Sổ trực bảo vệ cơ quan 2023, 2024 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

49 H1-01-07-02 

Công nhận trường học an toàn  

2019 – 2020 
Số 2157/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 

Ủy ban Nhân dân quận 8 

 
 

Công nhận trường học an toàn  

2020 – 2021 
Số 2461/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 

Công nhận trường học an toàn  

2021 – 2022 
Số 2336/QĐ-UBND ngày 03/06/2022 

Công nhận trường học an toàn  

2022 – 2023 
Số 1747/QĐ-UBND ngày 28/04/2023 

Công nhận trường học an toàn  

2023 – 2024 
Số 2406/QĐ-UBND ngày 28/05/2024 

50 H1-01-07-03 

Quyết định thành lập Ban chăm sóc 

sức khỏe học viên 2020 – 2021 

Số 10/ QĐ-GDNN-GDTX, ngày 

30/9/2020 Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 

 

 Quyết định thành lập Ban an toàn 

trật tự năm 2020 – 2021 

 

Số 14/ QĐ-GDNN-GDTX ngày 

20/7/2020 
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Quyết định thành lập Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của virut 

Corona 

Số 03/ QĐ-GDNN-GDTX ngày 1/2/2020 

 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo 

công tác đảm bảo an toàn phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trong 

trường học 2021 – 2022 

Số 35/ QĐ-GDNN-GDTX, ngày 

12/10/2021 

Quyết định về việc thành lập Ban 

chăm sóc sức khỏe học viên  

2021 – 2022 

Số 4/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 1/11/2021 

Quyết định thành lập tổ an toàn 

COVID-19 tại Trung tâm GDNN-

GDTX Q8 

Số 28/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 1/6/2021 

Kế hoạch triển khai phòng ngừa bạo 

lực học đường 2021 của Trung tâm 

GDNN-GDTX Q8 

Số 85/KH-GDNN-GDTX, ngày 

10/08/2021 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo 

phòng chống tai nạn thương tích và 

xây dựng cộng đồng an toàn tại 

Trung tâm GDNN-GDTX Q8 

Số 92/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 

2/03/2021 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo 

phòng ngừa bạo lực học đường năm 

2021 của Trung tâm GDNN-GDTX 

Q8 

Số 34/QĐ-GDNN-GDTX ngày 

10/08/2021 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid 19 

năm 2022 – 2023 

 

Số 32/ QĐ-GDNN-GDTX, ngày 16 

tháng 09 năm 2022 
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Quyết định về việc thành lập Ban 

chăm sóc sức khỏe học viên  

2022 – 2023 

Số 31/ QĐ-GDNN-GDTX, ngày 16 

tháng 09 năm 2022 

Quyết định về việc thành lập Ban 

chăm sóc sức khỏe học viên 

 2023 – 2024 

Số 50/KH-GDNN-GDTX, ngày 

03/09/2023 

Biên bản giao ước thực hiện công tác 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

cho học sinh các trường Trung học 

phổ thông và các cơ sở giáo dục 

khác trên địa bàn Q8 – 2024 

 

51 H1-01-07-04 

Bản cam kết chấp hành luật giao 

thông đường bộ và chỉ thị số 31/CT-

TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

 

 

 

 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 

 

 

52 H1-01-07-05 
Biên bản kiểm tra cơ sở vật chất định 

kỳ  
Năm 2020;2021;2022;2023 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

53 H1-01-07-06 Hợp đồng lắp đặt camera Số HĐKT: 01/HP 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

54 H1-01-07-07 

Hình ảnh minh chứng: Tuyên truyền 

pháp luật 2024, triển khai thử 

nghiệm bộ công cụ 2024, phiên tòa 

giả định 2023 

 

 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

55 H1-01-07-08 

Báo cáo công tác y tế trường học 

2021 – 2022 và phương hướng hoạt 

động 2022 – 2023 

 

Số 246/BC-UBND, ngày 3/6/2022 
Ủy ban Nhân dân quận 8 
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Báo cáo công tác y tế trường học 

2022 – 2023 và phương hướng hoạt 

động 2023 – 2024 

Số 144/BC-UBND, ngày 18/4/2023 

Báo cáo công tác y tế trường học 

2023 – 2024 và phương hướng hoạt 

động 2024 – 2025 

Số 147/BC-UBND, ngày 6/5/2024 

56 H2-02-01-01 
Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng (tổ 

phó) các tổ chuyên môn, nghiệp vụ 
Năm học 2023-2024 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

57 H2-02-02-01 
Danh sách giáo viên biên chế, thỉnh 

giảng hàng năm 

Năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-

2022; 2022-2023; 2023-2024 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

58 H2-02-02-02 
Quyết định công nhận sáng kiến cấp 

quận 
Năm 2022; 2023 UBND Quận 8  

59 H2-02-02-03 

Bảng tổng hợp các tiết dạy ứng dụng 

công nghệ tin, sổ sử dụng máy 

chiếu ; Sổ theo dõi theo dõi sử dụng 

thiết bị giáo dục 

Năm học 2022-2023; 2023-2024 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

60 H2-02-02-04 Hợp đồng Megashool, Quảng ích 

66/2023/Megaedu-HĐCC 

và 79776901/HĐ/QIGROUP ngày 

26/8/2024 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

61 H2-02-03-01 Danh sách nhân viên trung tâm 
Năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-

2022; 2022-2023; 2023-2024 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

62 H2-02-04-01 
Kế hoạch chương trình tổ chức ngoại 

khóa 

-Kế hoạch số 17/KH-GDNN-GDTX 

ngày 16 tháng 01 năm 2024 về Tổ chức 

lễ hội mừng xuân năm 2024 

-Quyết định số 26/QĐ-GDNN-GDTX 

ngày 22 tháng 05 năm 2023 về khen 

thưởng tập thể lớp đạt giải thưởng “Hội 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
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thi tập san mừng sinh nhật Bác” năm học 

2022-2023 

--Hình ảnh hội xuân. 

63 H2-02-04-02 
Hình ảnh tổ chức giáo dục hướng 

nghiệp cho học viên 
Hình Ảnh Tổ GDTX  

64 H2-02-04-03 Tập san chuyên đề sinh hoạt dưới cờ Năm học 2023-2024 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

65 H2-02-04-04 Báo cáo tổng kết năm học 
Năm học 2019-2020, 2022-2023; 2023-

2024 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

66 H2-02-04-05 Sổ chủ nhiệm 
Năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-

2022; 2022-2023; 2023-2024 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

67 H2-02-04-06 Sổ gọi tên và ghi điểm 
Năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-

2022; 2022-2023; 2023-2024 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

68 H2-02-05-01 Hợp đồng làm việc với viên chức Năm 2023-2024 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

69 H2-02-05-02 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị viên chức, người lao 

động ; Phương hướng nhiệm vụ công 

tác trọng tâm trong năm học 

Năm học 2022-2023; 2023-2024 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

70 H2-02-05-03 Bảng lương hàng tháng của đơn vị Năm 2022;2023;2024 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

71 H2-02-05-04 
Báo cáo hoạt động của Ban Thanh 

tra nhân dân 

Năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-

2022; 2022-2023; 2023-2024 

Công đoàn Trung tâm 

GDNN-GDTX Quận 8 

 

 

72 
H3-03-01-01 

Bản vẽ Cơ sở 1: 3-5 Huỳnh Thị 

Phụng, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM 
Số 18837/SXD-KT-XD ngày 27/4/2017 

Ban quản lý đầu tư xây 

dựng SGD-ĐT. Sở XD  
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73 
H3-03-01-02 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất 

cơ sở 2 

GĐ Sở TNMT , BK474598 ngày 

31/12/2013 

Sở tài nguyên và Môi 

trường Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

74 
H3-03-01-03 

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng 

đất cơ sở 1, Quyết định chứng nhận 

sử dụng đất cơ sở 1 

- Quyết định công nhận quyền sử 

dụng đất cho Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên Quận 8 

-Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 

Cải tạo, mở rộng Trung tâm Giáo 

dục thường Quận 8 

- CT 48248 ngày 28 tháng 10 năm 2015 

 

 

- QĐ số 2392/QĐ-UBND ngày 22 tháng 

5 năm 2015. 

 

QĐ số 810/QĐ-SXD-TĐDA ngày 20 

tháng 6 năm 2016 

- Sở tài nguyên và Môi 

trường Thành phố Hồ Chí 

Minh . 

- Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

-Sở Xây dựng Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

75 
H3-03-01-04 Phòng làm việc của Giám đốc  Hình ảnh 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

76 
H3-03-01-05 2 Phòng Phó Giám đốc  Hình ảnh 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

77 
H3-03-01-06 Phòng Kế toán và thủ quỹ  Hình ảnh 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

78 
H3-03-01-07 Phòng Hành chánh  Hình ảnh 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

79 
H3-03-01-08 Phòng Giáo viên  Hình ảnh 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

80 
H3-03-01-09 Phòng họp hội đồng  Hình ảnh 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

81 H3-03-01-10 Phòng Mạng nội bộ  Hình ảnh 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
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82 H3-03-01-11 Phòng PCCC nội bộ  

Hình ảnh 

Biên bản kiểm tra của PCCC Quận 8 

năm 2022, 2023, 2024 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 

Đội Cảnh sát PCCC và 

CNCH của công an Quận 

8 

 

83 H3-03-01-12 Kế hoạch cải tạo CSVC. 
Số 107/KH–GDNN–GDTX ngày 

22/08/2024 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

84 H3-03-01-13 
Tờ trình xin phép cải tạo CSVC, phê 

duyệt của cấp trên  

Số 58/GDNN–GDTX ngảy 19/05/2023 

Số 37/QĐ-GDNN–GDTX ngảy 

10/08/2023. 

Số 58/GDNN–GDTX ngảy 19/05/2023 

Số 248/TT-GDNN–GDTX ngày 

20/12/2024. 

139-24/HĐKT-TP  ngày 29/10/2024. 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8. 

Công ty Thành Phát 

 

 

85 H3-03-01-14 Phòng thư viện – thư viện điện tử  Hình ảnh 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

86 H3-03-02-01 Các phòng học  Hình ảnh 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

87 H3-03-02-02 2 Phòng Vi tính  Hình ảnh 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

88 H3-03-02-03 Phòng Vật lý  Hình ảnh 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

89 H3-03-02-04 Phòng Hóa học  Hình ảnh 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
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90 H3-03-02-05 Phòng Sinh học  Hình ảnh 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

91 H3-03-02-06 Phòng Ẩm thực  Hình ảnh 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

92 H3-03-02-07 Phòng Điện  Hình ảnh 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

93 H3-03-02-08 Hội trường  Hình ảnh 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 

 

 

 

94 H3-03-02-09 Phòng Nghe Nhìn  Hình ảnh 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

95 H3-03-03-01 Phòng Y tế  Hình ảnh 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

96 
H3-03-03-02 Hợp đồng rác sinh hoạt 

- 25/01/2022 HĐ – DVCI 

- 15/01/2023 HĐ – DVCI 

- 0002/04/07/2024/ HĐ - DVCI 

Công ty Dịch vụ Công ích 

Q8 

 

 

97 
H3-03-03-03 Kế hoạch hoạt động y tế năm học 

-Số 12/KH – GDNN-GDTX 

tháng11/2021 

-Số 92/KH – GDNN-GDTX 12/09/2022 

-Số 122/KH – GDNN-GDTX 

08/09/2023 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

98 
H3-03-03-04 Sổ xuất nhập thuốc 

Năm học 2020-2021; 2021-2022; 2022-

2023; 2023-2024; 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

99 
H3-03-03-05 

Nhà vệ sinh nam, nữ riêng biệt đảm 

bảo vệ sinh môi trường  
Hình ảnh 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

100 H3-03-03-06 
Xét nghiệm nguồn nước sinh hoạt, 

Hợp đồng nước uống cho học viên 

- Số 03585-21 ngày 11/03/2023 

- Số 01963-23 ngày 16/02/2023 

Viện y tế công cộng 

TPHCM 
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- Số 24952-24 ngày 08/10/2024 

- Số 2008.2025 HDDCOMHCM1/HĐ 

101 H3-03-03-07 Hợp đồng khám sức khỏe học viên 

- Số 01/HĐCSSKBĐ ngày 01/01/2021 

- Số 20/HĐCSSKBĐ ngày 31/12/2021 

- Số 19/HĐCSSKBĐ ngày 01/01/2023 

- Số 20/HĐCSSKBĐ ngày 31/12/2021 

- Số 14/HĐCSSKBĐ ngày 01/01/2024 

Bệnh viện Quận 8 

 
 

102 H3-03-04-01 

Các Hợp đồng liên kết với các 

trường nghề (Cao đẳng LTTP, Trung 

cấp Nhân Đạo, Trung cấp Lê Thị 

Riêng, Cao đẳng công thương) 

- Số 68/HĐĐT-TCCNLTTP ngày 

23/10/2020. 

- Số 26A/HĐĐT-PHCĐLTTP ngày 

03/03/2023. 

Số 205/HĐĐT-PHCĐLTTP ngày 

06/09/2024. 

- Số 05/HĐLK-NĐ ngày 30/08/2024. 

63/HĐĐT-TCLTR ngày 10/09/20024. 

206ĐT/HĐĐT-TCLTR ngày 

13/07/2024. 

1102-23HĐ-CĐCTVN ngày 02/11/2023. 

 

 

Trường Cao đẳng Lương 

thực thực phẩm; 

 

 

 

TrườngTrungcấp; Trường 

Nhân Đạo; 

TrườngTrung cấp Lê Thị 

Riêng)  

Trường Cao đẳng công 

thương) 

 

103 H4-04-01-01 

- Kế hoạch tổ chức ngày sách Việt 

Nam năm 2020. 

- Báo cáo kết quả ngày sách Việt 

Nam năm 2020 - Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 

- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 

phát triển văn hóa đọc trong cộng 

- Số 33/KH-GDNN-GDTX, ngày 

17/4/2020 

- Số 39/BC-GDNN-GDTX, ngày 

29/4/2020 

 

- Số 104/BC-GDNN-GDTX, ngày 

24/9/2020 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 

 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 
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đồng đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030 đối với GD&ĐT 

- Báo cáo kết quả về việc triển khai 

ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 

lần 1 năm 2022 Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8. 

- Kế hoạch tổ chức “Ngày sách và 

văn hóa đọc Việt Nam” lần 3 năm 

2024. 

- Kế hoạch quyên góp sách, xây 

dựng tủ sách thư viện, năm học 

2023-2024. 

- Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động 

hưởng ứng “Ngày sách và văn hóa 

đọc Việt Nam” lần 3 năm 2024 

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 8 

- Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chào cờ 

đầu tuần kết hợp kể chuyện về học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; Hoạt động 

giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp 

và chuyên đề văn hóa đọc năm 2024-

2025. 

 

 

- Số 50/BC-GDNN-GDTX, ngày 

28/4/2022 

 

 

- Số 78/GDNN-GDTX, ngày 15/4/2024 

 

 

- Số 79/KH-GDNN-GDTX, ngày 

22/4/2024 

 

- Số 92/BC-GDNN-GDTX, ngày 

03/5/2024 

 

 

- Số 196/KH-GDNN-GDTX, ngày 

12/9/2024 

 

 

 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 

 

 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 

 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 

 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 

 

 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 

104 H4-04-01-02 

- Biên bản đăng kí đơn vị học tập  

 

- Kế hoạch xây dựng đơn vị học tập 

 

- Số 110/GDNN-GDTX, ngày 28/8/2023 

 

- Số 242/KH-GDNN-GDTX, ngày 

22/10/2024 
 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 
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- Báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng 

năm 2024 về triển khai kế hoạch 

thực hiện xây dựng Thành phố học 

tập toàn cầu UNESCO 

- Số 234/BC-GDNN-GDTX, ngày 

14/10/2024 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 

105 H4-04-01-03 
Tờ trình về việc xin hỗ trợ cây xanh 

(08/2024); hình ảnh trồng cây 

Số 166/GDNN-GDTX Quận 8, ngày 

05/8/2024 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

106 H4-04-01-04 
Kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ 

thông 
Năm 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 Sở GD-ĐT TP.HCM  

107 H4-04-01-05 

- Kế hoạch thực hiện công tác đào 

tạo nghề và giải quyết việc làm trên 

địa bàn Quận 8 

- Kế hoạch tuyển sinh học nghề trình 

độ sơ cấp;  

- Kế hoạch khai giảng lớp tin học 

ứng dụng cơ bản năm học 2023. 

- Thông báo chiêu sinh lớp tin học 

ứng dụng cơ bản năm 2022-2023. 

- Kế hoạch khai giảng lớp tin học 

ứng dụng cơ bản năm học 2023-

2024. 

- Kế hoạch chiêu sinh lớp tin học 

ứng dụng cơ bản 

- Kế hoạch chiêu sinh lớp tin học 

ứng dụng cơ bản 

- Danh sách học viên nhận chứng chỉ 

tin học ứng dụng cơ bản 

 

- Số 251/KH-UBND, ngày 20/7/2023. 

 

- Số 144/KH-GDNN-GDTX, ngày 

24/6/2024 
 

- Số 72/KH-GDNN-GDTX, ngày 

19/6/2023 

- Số 77/TB-GDNN-GDTX, ngày 

23/6/2023 

- Số 154/KH-GDNN-GDTX, ngày 

01/10/2023 

 

- Số 45/KH-GDNN-GDTX, ngày 

06/3/2024 

- Số 132/KH-GDNN-GDTX, ngày 

14/6/2024 

 

Năm 2023, 2024 

 

- UBND Quận 8 

 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 
 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 
 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 
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108 H4-04-02-01 
Hình ảnh, danh sách học viên tham 

gia lớp hướng nghiệp (EU tài trợ) 
Năm 2023; 2024 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 
 

109 H4-04-02-02 

Hình ảnh chuyên đề “Khám phá 

năng lực bản thân, tạo động lực phù 

hợp trong kỷ nguyên 4.0” 

Năm 2023 

 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 
 

110 H4-04-02-03 

- Kế hoạch sử dụng nguồn tài trợ 

năm học 23-24 (Bảng đèn LED) 

- Thông báo: Công khai nguồn tài trợ 

giáo dục năm học 2023-2024 

- Quyết định về việc thành lập Tổ 

tiếp nhận tài trợ năm học 2023-2024 

tại Trung tâm GDNN-GDTX Quận 8 

- Số 45/KH-GDNN-GDTX, ngày 

28/3/2024 

- Số 133/TB-GDNN-GDTX, ngày 

29/3/2024 

- Số 08/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 

10/01/2024 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 

 

111 H4-04-02-04 

- Báo cáo thu-chi quỹ khuyến học;  

 

- Báo cáo về việc tổng kết đánh giá 

kết quả hoạt động khuyến học năm 

2023-2024 

- Quyết định v/v khen thưởng HV 

vượt khó hiếu học năm 2023-2024;  

 

- Hình ảnh, danh sách học viên nhận 

học bổng khuyến học; 

- Hình ảnh/ danh sách học viên nhận 

quà Tết 

- Danh sách khen thưởng học viên 

giỏi cấp thành phố, học viên đạt 

thành tích cao trong kì thi tốt nghiệp, 

- Năm 2021-2022; 2022-2023; 2023-

2024. 

- Số 253/BC-GDNN-GDTX, ngày 

30/10/2024 

 

- Số 04/QĐ-GDNN-GDTX Quận 8 ngày 

10 tháng 01 năm 2024 

 

- Năm 2019-2020; 2020-2021; 2023-

2024 

- Năm 2019-2020; 2020-2021; 2023-

2024 

 

- Năm 2021-2022; 2022-2023; 2023 – 

2024 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 

 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 

 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 
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học viên đạt thành tích tốt trong học 

tập và rèn luyện, học viên thi đầu 

bếp trẻ. 

- Danh sách đóng góp thực hiện công 

trình quỹ khuyến học của hội cha mẹ 

học viên 

 

 

 

- Năm 2021-2022; 2022-2023; 2023-

2024. 

 

 

- Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 

 

 

112 H4-04-02-05 

Báo cáo sơ kết phong trào thi đua “vì 

người nghèo, không để ai bị bỏ lại 

phía sau” từ năm 2021 – 2023 

Số 96/BC-GDNN-GDTX ngày 03 tháng 

8 năm 2023 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8  

113 H4-04-02-06 

- Quyết định về việc công nhận tốt 

nghiệp trình độ trung cấp nghề - hệ 

chính quy năm 2022 

- Quyết định về việc công nhận tốt 

nghiệp trình độ trung cấp – chính 

quy kỳ thi tháng 6 năm 2022 

- Số 856/QĐ-TCĐLTTP, ngày 

27/12/2022 

 

- Số 379/QĐ-TCĐLTTP, ngày 07/7/2022 

- Trường Cao đẳng Lương 

thực – Thực phẩm 

 

- Trường Cao đẳng Lương 

thực – Thực phẩm 

 

114 H5-05-01-01 Kế hoạch giảng dạy của giáo viên  
Năm học 2019-2020, 2020-2021; 2021-

2022; 2022-2023; 2023-2024 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

115 H5-05-01-02 Thời khóa biểu  
Năm học 2019-2020, 2020-2021; 2021-

2022; 2022-2023; 2023-2024 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

116 H5-05-01-03 Sổ họp hội đồng Năm 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

117 H5-05-01-04 Sổ dự giờ  Năm 2019 - 2020 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

118 H5-05-01-05 Sổ đầu bài 
Năm học 2019-2020, 2020-2021; 2021-

2022; 2022-2023; 2023-2024 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

119 H5-05-02-01 
Tài liệu giảng dạy môn Tin học ứng 

dụng 
Hàng năm 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
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120 H5-05-03-01 
Hình ảnh hoạt động ngoại khóa, văn 

nghệ, thể thao 
Năm 2023; năm 2024 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

121 H5-05-03-02 

Hình ảnh tổ chức thực hiện công tác 

giáo dục truyền thống dân tộc, tình 

yêu quê hương đất nước, kỹ năng 

sống cho học viên 

Năm học 2023-2024 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

122 H5-05-03-03 

Biên lai đóng góp hỗ trợ học viên có 

hoàn cảnh bị ảnh hưởng dịch Covid 

19; hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, 

người già neo đơn; Ủng hộ đồng bào 

các tỉnh, thành phía bắc đang trong 

cơn bão lũ. 

Năm 2024 và 2025 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quận 8 
 

 


